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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:       /2024/QĐ- UBND
	Hải Dương, ngày     tháng     năm 2024



DỰ THẢO
QUYẾT ĐỊNH
Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017;


Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;


Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;


Căn cứ Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;


Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 háng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định 40/2023/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT- BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;


Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số      /TTr - SNN-TL ngày      tháng       năm 2024 và thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn bản số    /BC-STP ngày      tháng       năm 2024.
QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng


1. Phạm vi điều chỉnh


Quy định này quy định việc phân cấp quản lý các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng bằng vốn nhà nước, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, được đưa vào khai thác sử dụng phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh, kinh tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


2. Đối tượng áp dụng


Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


Điều 2. Giải thích từ ngữ


Trong quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. Cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi: Công trình thủy lợi do UBND tỉnh quản lý là Sở Nông nghiệp và PTNT; công trình thủy lợi do UBND huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện) quản lý là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc phòng Kinh tế.


2. Tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi: Là doanh nghiệp, tổ chức thủy lợi cơ sở (Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, tổ hợp tác dùng nước), cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện theo phân cấp quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi để khai thác, sử dụng tiềm năng và lợi thế của công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.


3. Kênh tưới: Kênh đưa nước từ nguồn cấp đến mặt ruộng để tưới cho cây trồng hoặc đến nơi có yêu cầu dùng nước.


4. Kênh tiêu: Kênh dẫn nước từ mặt ruộng hoặc từ các đối tượng có nhu cầu tiêu nước đến công trình đầu mối tiêu để tiêu ra nơi nhận nước tiêu.


5. Kênh tưới và tiêu kết hợp: Kênh có đồng thời hai chức năng là tưới và tiêu nước.


6. Trạm bơm: Là một hệ thống bao gồm các công trình, các thiết bị thủy động lực và các thiết bị phụ trợ, được bố trí để chuyển nước từ một nơi này đến một nơi khác.


Điều 3. Nguyên tắc phân cấp quản lý công trình thủy lợi


1. Quản lý nhà nước về tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi được thực hiện thống nhất, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan nhà nước; tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động khai thác, kinh doanh của các đơn vị khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.


2. Lấy điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi để phân cấp quản lý công trình thủy lợi.


3. Việc phân cấp quản lý công trình thủy lợi phù hợp với quy định của pháp luật về thủy lợi và các quy định của pháp luật có liên quan; đảm bảo tính kế thừa, thuận lợi trong quá trình quản lý, sử dụng nhằm phát huy tối đa năng lực phục vụ của công trình.


Điều 4. Phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương


1. UBND tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý các công trình thủy lợi từ sau điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi trên địa bàn huyện quản lý.


Điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi là vị trí được xác định theo quy mô thủy lợi nội đồng. Quy mô thủy lợi nội đồng được quy định theo diện tích tưới, tiêu thiết kế (hoặc quy hoạch) của công trình thủy lợi, như sau:


a) Đập, hồ chứa nước: Diện tích phục vụ tưới nhỏ hơn 30ha hoặc dung tích nhỏ hơn 300.000m3.


b) Trạm bơm, kênh và công trình trên kênh thuộc trạm bơm:


- Tổ chức thủy lợi cơ sở đang quản lý khai thác;

- Công trình xây dựng mới có phạm vi phục vụ trong 01 xã.


c) Kênh và công trình trên kênh: Kênh tưới, kênh tưới tiêu kết hợp: Diện tích tưới hoặc diện tích tưới tiêu kết hợp nhỏ hơn 50ha. Kênh tiêu: Diện tích tiêu nhỏ hơn 100ha.


d) Bờ bao (bờ vùng) thủy lợi: Phạm vi bảo vệ trong phạm vi 01 xã.


2. Công trình thủy lợi xây dựng mới tùy theo nhiệm vụ và thông số kỹ thuật của công trình, UBND tỉnh sẽ xem xét quyết định giao quản lý trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Tiêu chí phân cấp quản lý theo khoản Điều 1 này.



3. Công trình thủy lợi sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thì sau khi thực hiện sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hoàn thành, cấp nào đang quản lý, cấp đó tiếp tục quản lý.


4. UBND tỉnh là đại diện chủ sở hữu đối với công trình thủy lợi do UBND tỉnh quản lý; UBND cấp huyện là đại diện chủ sở hữu đối với công trình thủy lợi  được phân cấp quản lý.


5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là chủ quản lý đối với công trình thủy lợi do UBND tỉnh quản lý; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (phòng Kinh tế) các huyện, thị xã, thành phố là chủ quản lý đối với công trình thủy lợi phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý. 


Điều 5. Tổ chức thực hiện


1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


a) Tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý các công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh theo phân cấp.


b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan trình UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh (từ công trình đầu mối đến điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi), Quyết định giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi do UBND tỉnh là đại diện chủ sở hữu cho cơ quan được giao quản lý tài sản (trừ các tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đã tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp).

c) Phối hợp, thống nhất với UBND cấp huyện về danh mục công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.


2. Ủy ban nhân dân cấp huyện


a) Tổ chức rà soát, ban hành Quyết định phê duyệt danh mục công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được phân cấp quản lý sau khi thống nhất với Sở Nông nghiệp và PTNT. Giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi đối với tài sản được phân cấp quản lý cho cơ quan được giao quản lý tài sản (là cơ quan giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy lợi);


b) Tổ chức rà soát, giao cho các tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý khai thác các công trình thủy lợi được phân cấp trên địa bàn theo quy định;


c) Chỉ đạo rà soát, tổ chức thực hiện củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực các tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn;  


d) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện theo quy định;


đ) Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt phương án bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh Hải Dương;


e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Thủy lợi.

f) Tổng hợp tình hình quản lý, khai thác, sử dụng công trình thủy lợi được phân cấp quản lý gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo định kỳ, hằng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi (Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương, Công ty cổ phần Quản lý công trình đô thị Hải Dương):


a) Trên cơ sở các tiêu chí về quy mô thủy lợi nội đồng tại Điều 3 Quy định này, chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị rà soát, xác định cụ thể các điểm giao nhận sản phẩm, dịch vụ thủy lợi giữa doanh nghiệp khai thác công trình với tổ chức thủy lợi cơ sở, gắn với các công trình hoặc tọa độ vị trí cụ thể. Lập danh mục các công trình thủy lợi đề nghị giao cho doanh nghiệp quản lý khai thác, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh phê duyệt; 


b) Rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định tại Chương III, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; khoản 2, 3, 4 Điều 1, khoản 1, 2 Điều 2 Nghị định số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi và các văn bản của UBND tỉnh Hải Dương;


c) Thực hiện quyền, trách nhiệm của tổ chức khai thác công trình thủy lợi theo quy định tại Điều 54 Luật Thủy lợi.

Điều 6. Hiệu lực thi hành


Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày     tháng    năm 2024; các Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2011 về việc quy định bảo vệ và phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 3161/QĐ-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2019 về việc quy định quy mô thủy lợi nội đồng, phân cấp quản lý công trình thủy lợi và vị trí điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hải Dương của UBND tỉnh Hải Dương hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 7. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV KTCTTL tỉnh Hải Dương, Công ty cổ phần quản lý công trình đô thị Hải Dương; thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;

- Cục Thủy lợi; Cục QLĐĐ&PCTT;             
- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Trung tâm Công nghệ thông tin;

- Lưu: VT, KTN,  Ô Chính.
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